
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 79B ngõ 144 đường Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

24/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM

0108248408

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

2. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

4. Sửa chữa thiết bị điện 3314

5. Sửa chữa thiết bị khác 3319

6. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

7. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

8. Xây dựng công trình công ích 4220

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

10. Phá dỡ 4311

11. Chuẩn bị mặt bằng 4312

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

15. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

16. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀ 
XÂY DỰNG THÀNH NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH NAM CONSTRUCTION AND 
TRADE CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988123866
Email:

Fax:
Website:
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18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 

4659

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; 
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; 
- Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; 
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác. 

4663

20. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

21. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

23. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Loại trừ kinh doanh các lĩnh vực tem, súng đạn, tiền kim khí, 
vàng miếng)

4773

24. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

25. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Khảo sát địa hình; - Khảo sát địa chất, địa chất thủy 
văn công trình. - Thiết kế quy hoạch xây dựng; - Thiết kế kiến 
trúc công trình - Thiết kế nội - ngoại thất công trình; thiết kế 
cảnh quan - Thiết kế kết cấu công trình - Thiết kế điện – cơ 
điện công trình - Thiết kế cấp – thoát nước - Thiết kế thông gió 
- cấp thoát nhiệt - Thiết kế phòng cháy - chữa cháy; - Thiết kế 
mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng; - Giám sát 
công tác xây dựng và hoàn thiện - Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình; - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
nghệ; - Tư vấn quản lý chi phí hạng 2, bao gồm: + Xác định, 
thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh 
giá hiệu quả đầu tư của dự án; + Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu 
tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây 
dựng; + Đo bóc khối lượng; + Xác định, thẩm tra dự toán xây 
dựng; + Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động 
xây dựng; + Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; + Lập, 
thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy 
đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được 
nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. - Lập dự án đầu tư xây 
dựng công trình; - Tư vấn hoạt động đấu thầu.

7110

26. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

27. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

28. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

29. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

30. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

31. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

32. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Đồ ngũ kim; 
- Sơn, véc ni và sơn bóng; 
- Kính phẳng; 
- Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh; 
- Thiết bị và vật liệu để tự làm. 

4752

33. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

34. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

35. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI ĐÌNH 
DUY

Thôn Mới, Xã 
Thanh Lạc, 
Huyện Nho quan, 
Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

102.000 1.020.000.000 51,000

Tổng số 102.000 1.020.000.000 51,000

164276617

2 NGUYỄN THỊ 
THU DUYÊN

Số 24b Bắc Trần 
Đăng Ninh, 
Phường Cửa Bắc, 
Thành phố Nam 
Định, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

94.000 940.000.000 47,000

Tổng số 94.000 940.000.000 47,000

162700151

3 CHỬ XUÂN 
DU

Tổ 17, cụm 2, 
Phường Xuân La, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 2,000

Tổng số 4.000 40.000.000 2,000

0340840012
74 

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       164276617
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Mới, Xã Thanh Lạc, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Mới, Xã Thanh Lạc, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI ĐÌNH DUY Nam

05/06/1987 Kinh Việt Nam

17/12/2013 Công an tỉnh Ninh Bình 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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